
Nam Nữ Xã Huyện
Tỉnh ,

thành phố

1 Nguyễn Minh Khuyên 16-08-1982 C8273261 Văn Đức Chí Linh Hải Dương 3 năm Công nghiệp
Công ty HHCP xưởng đúc 

Hưng Nam

Số 90, Bắc Thế Châu, phường Minh Hòa, khu Sơn 

Thượng, TP.Đài Nam
Tháng 8/2023

2 Tống Văn Định 24-06-1997 P01417943 Bình Sơn Lục Nam Bắc Giang 3 năm Công nghiệp
Công ty HH đồ công ty gia 

dụng Chấn Đạt

Số 200, đoạn 3, đường Vân Lâm, phường Bảo 

Trang, TP. Đấu Lục, H.Vân Lâm 
Tháng 8/2023

3 Trần Đình Đức Anh 07-06-2005 P02364602
Cẩm 

Quang
Cẩm Xuyên Hà Tĩnh 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP quang học 

Kiến Lợi

Số 476, đường Thái Tử, phường Thái Tử, khu 

Nhân Đức, TP.Đài Nam
Tháng 8/2023

4 Trần Thị Thuý Huyền 06-02-2002 K0164452
Trường 

Sơn
Đức Thọ Hà Tĩnh 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP công 

nghiệp Nam Điện 

Số 26, ngõ 23, đường Trung Ương, phường Giáp 

Đính, khu Vĩnh Khang, TP.Đài Nam
Tháng 8/2023

5 Phạm Hải Lâm 26-06-1999 P01526040 Tân Bình
Tp. Hải 

Dương
Hải Dương 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP Dực 

Nguyên 

Số 306, đường, Trúc Hưng, phường 13, TP. Đấu 

Lục, H.Vân Lâm
Tháng 8/2023

6 Nguyễn Thanh Luyện 02-04-1992 P01459948 Tây Sơn
Kiến 

Xương
Thái Bình 3 năm Công nghiệp

Công ty HHCP Dực 

Nguyên 

Số 306, đường Trúc Hưng, phường 13, TP. Đấu 

Lục, H.Vân Lâm
Tháng 8/2023

7 Nguyễn Công Chiến 13-02-2004 P02447450 Đồi Ngô Lục Nam Bắc Giang 3 năm Công nghiệp
Công ty HH xí nghiệp Kim 

Hoành Tinh

Số 23, ngõ 46, đường Kinh Kiến 1, phường Thụ 

Lâm, khu Quan Âm, TP.Đào Viên
Tháng 8/2023

8 Trần Đức Diện 01-01-2001 P02168681 Xuân Phổ Nghi Xuân Hà Tĩnh 3 năm Công nghiệp
Công ty HH công nghiệp 

Nguyên Ích 

Số 17, ngõ 159, đường Nhân Mỹ, khu Đại Lý ,

TP.Đài Trung
Tháng 8/2023

9 Dương Văn Hùng 10-07-2004 P01986224 Việt Ngọc Tân Yên Bắc Giang
2N 05T 

26N
Công nghiệp

Công ty HH quang học 

Kiến Lợi

Số 476, đường Thái Tử, khu Nhân Đức, TP.Đài 

Nam
Tháng 8/2023

1
PHẠM QUỐC 

MỸ
10/08/1999 C2132526

Xã 

Quảng 

Lộc

Thị xã 

Ba Đồn

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Yu Seong Ho

1101  ,103 Dong,  98,, Yeongseon-

daero, Yeongdo-gu, Busan
Tháng 8/2023

2
NGUYỄN VĂN 

HỢI
16/12/1990 C9888183

Xã Hải 

Ninh

Huyện 

Quảng 

Ninh

Tỉnh 

Quảng 

Bình

3 năm 
Thuyền viên 

tàu cá gần bờ
Na Ru Tho Su San

203 ,E Dong, 25 Seongju-ro, Seocheon-

gun, Chungcheongnam-do
Tháng 8/2023

Địa chỉ làm việc
Dự kiến  

xuất cảnh

THỊ TRƯỜNG ĐÀI LOAN

THỊ TRƯỜNG HÀN QUỐC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN 

NGUỒN NHÂN LỰC ĐÔNG ANH

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC TUYỂN 

STT Họ và tên

Ngày sinh

Số hộ chiếu

Quê quán Thời 

hạn hợp 

đồng

Ngành nghề Người sử dụng lao động
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